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DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM QUÁ TRÌNH, ĐIỂM HỌC PHẦN 

HK1, NĂM HỌC 2022 – 2023 (Đợt 2) 

TT HỌC PHẦN KHOÁ/LỚP GHI CHÚ 

1 Lập trình hướng đối tượng AT17CT5DT4  

2 Phương pháp tính AT18CT6  

3 Giáo dục thể chất 1 AT19CT7DT6  

4 Phát triển phần mềm ứng dụng 
CT4 

 

5 Thực tập cơ sở chuyên ngành  

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT7

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 227 AT180125 Đặng Ngọc Khánh AT18A 5.0 8.0 6.5 6.3 C+

2 423 CT060339 Nguyễn Văn Thông CT6C 4.5 6.0 10 8.5 A

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCBTT7

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 227 AT180125 Đặng Ngọc Khánh AT18A 6.0 8.0 6.5 6.5 C+

2 423 CT060339 Nguyễn Văn Thông CT6C 9.5 10 10 9.9 A+

Tên

Tên

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 28 tháng 02 năm 2023

Bảng điểm cũ
Phương pháp tính - AT18CT6

Phương pháp tính - AT18CT6

GV vào 

nhầm 
ĐQT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM QUÁ TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023



Học phần: Số TC: 1 Mã học phần: ATQGTC1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 324 AT190103 Đỗ Hoàng Anh AT19A 5.0 5.0 3.0 3.6 F

2 558 CT070260 Nguyễn Hoàng Tùng CT7B 8.0 8.0 K

Học phần: Số TC: 1 Mã học phần: ATQGTC1

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 324 AT190103 Đỗ Hoàng Anh AT19A 5.0 5.0 5.0 5.0 D+

2 558 CT070260 Nguyễn Hoàng Tùng CT7B 8.0 8.0 8.0 8.0 B+

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

Bảng điểm cũ
Giáo dục thể chất 1 - AT19CT7DT6

Giáo dục thể chất 1 - AT19CT7DT6

Tên

Tên

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 28 tháng 02 năm 2023

gv vào 

nhầm điểm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 72 CT050453 Đinh Công Tuấn CT5D 9.0 9.0 4.0 5.5 C

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTKM12

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 41 CT040105 La Thị Lan Anh CT4AD N25 N25

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT16

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 106 CT040153 Đỗ Võ Hữu Tùng CT4AN N100 N100

2 188 CT040427 Nguyễn Duy Khang CT4DD 8.0 8.0 5.0 5.9 C

3 196 CT040434 Hoàng Nhật CT4DD 8.0 8.0 5.0 5.9 C

4 198 CT040443 Phạm Văn Tây CT4DD 8.0 9.0 5.0 6.0 C

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTKM5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 72 CT050453 Đinh Công Tuấn CT5D 9.0 9.0 7.0 7.6 B
CBChT vào 

điểm nhầm

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTKM12

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 41 CT040105 La Thị Lan Anh CT4AD 10 10 8.0 8.6 A
CBChT vào 

điểm nhầm

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: CTCTHT16

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 106 CT040153 Đỗ Võ Hữu Tùng CT4AN 8.5 8.5 9.0 8.9 A

1 188 CT040427 Nguyễn Duy Khang CT4DD 8.0 8.0 6.5 7.0 B

2 196 CT040434 Hoàng Nhật CT4DD 8.0 8.0 6.5 7.0 B

3 198 CT040443 Phạm Văn Tây CT4DD 8.0 9.0 6.5 7.0 B

Phát triển phần mềm ứng dụng - CT4

Tên

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022_2023

Hà Nội,  ngày 28 tháng 02 năm 2023

Bảng điểm cũ
Lập trình hướng đối tượng - AT17CT5DT4

Lập trình hướng đối tượng - AT17CT5DT4

Tên

Thực tập cơ sở chuyên ngành - CT4

Tên

Tên

Bảng điểm mới

Phát triển phần mềm ứng dụng - CT4

Tên

Thực tập cơ sở chuyên ngành - CT4

Tên

CBChT vào 

điểm nhầm

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT
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